
BẢNG GIÁ CHÀNH XE ĐI QUẢNG NAM TỪ CÁC TỈNH
Hotline: 0911.447.117 - Zalo

Giá hàng nặng (gọn)
Các Tỉnh Miền Tây 

Đi Quảng Nam
(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Miền Đông 
Đi Quảng Nam

(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Miền Bắc 
Đi Quảng Nam

(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Tây Nguyên 
Đi Quảng Nam

(VNĐ/KG)
Dưới 500kg 2.500đ 1.500đ 2.000đ 1.300đ
500kg - 1 tấn 2.000đ 1.500đ 1.500đ 1.200đ
1 tấn - 3 tấn 1.900đ 1.400đ 1.600đ 1.100đ
3 tấn - 5 tấn 1.800đ 1.300đ 1.500đ 1.000đ
5 tấn - 8 tấn 1.700đ 1.300đ 1.400đ 900đ
8 tấn - 10 tấn 1.600đ 1.200đ 1.300đ 800đ
10 tấn - 15 tấn 1.500đ 1.200đ 1.200đ 700đ
15 tấn - 18 tấn 1.400đ 1.100đ 1.100đ 600đ
trên 20 tấn 1.300đ 1.000đ 1.000đ Liên hệ KD

Giá hàng nhẹ (gọn)
Các Tỉnh Miền Tây 

Đi Quảng Nam
(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Miền Đông 
Đi Quảng Nam

(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Miền Bắc 
Đi Quảng Nam

(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Tây Nguyên 
Đi Quảng Nam

(VNĐ/KG)
Dưới 1 khối 550.000đ 450.000đ 500.000đ 300.000đ
1 - 5 khối 500.000đ 400.000đ 450.000đ 300.000đ
5 - 10 khối 450.000đ 350.000đ 400.000đ 280.000đ
10 - 15 khối 400.000đ 300.000đ 350.000đ 260.000đ
15 - 25 khối 380.000đ 300.000đ Liên hệ KD 240.000đ
25 - 50 khối 350.000đ Liên hệ KD Liên hệ KD 230.000đ
50 - 70 khối Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD
Trên 70 khối Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD

Phạm vi áp dụng
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thay đổi theo từng loại hàng hóa, và thông tin hàng thực tế.
- Giá cước chành xe đi Quảng Nam từ các tỉnh áp dụng theo từng khu vực cụ thể.



- Giá xe chuyển hàng chưa bao gồm VAT
- Giá xe tải chuyển hàng không bao gồm bốc xếp hàng hóa 2 đầu.
- Liên hệ kinh doanh báo giá chi tiết cho từng chuyến hàng cụ thể tại thời điểm để đảm bảo chính xác nhất. Hotline 0911 447 117 


